
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, ngõ 437 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TERROIR

0110408916

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn, không cồn.

4633(Chính)

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết:
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điều, xì gà, các sản 
phẩm thuốc lào.

4634

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
- Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh 
loại hàng nào.

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TERROIR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TERROIR COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TERROIR CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906996967
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO 
PHƯƠNG 
HÀ

Việt 
Nam

Số 5, ngõ 437 Kim 
Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 001190038870

2 TRẦN THỊ 
HÀ 
PHƯƠNG 

Việt 
Nam

Số 5, ngõ 437 Kim 
Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 031162022368

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn.

4723

7. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ chuyên doanh sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà.

4724

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn
- Quán ăn nhanh
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về
- Hoạt động nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện 
vận tải.

5610

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán bar, rượu
- Quán bia
- Quán café, nước hoa quả, giải khát

5630

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190038870
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5, ngõ 437 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5, ngõ 437 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO PHƯƠNG HÀ Nữ

03/12/1990 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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